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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế,

chuyển đổi số và mở rộng hội nhập như hiện
nay, vấn đề cạnh tranh lành mạnh và bình
đẳng của các doanh nghiệp trên thị trường
sẽ đóng vai trò nòng cốt, qua đó, bảo đảm sự
vận hành của doanh nghiệp một cách năng
động, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn của

nền kinh tế thị trường Việt Nam trong cơ chế
hợp tác đa phương và song phương. 

Luật Cạnh tranh năm 2018 khi được ban
hành và có hiệu lực được xác định là khung
pháp lý quan trọng, là cơ sở để các doanh
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nghiệp, công ty kinh doanh trên thị trường
thực hiện việc cạnh tranh công bằng, bình
đẳng một cách tự do và lành mạnh1. Trong
quá trình triển khai thực hiện, Luật Cạnh
tranh năm 2018 đã quy định cụ thể các hành
vi liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh
trên thị trường của các doanh nghiệp hoặc
nhóm doanh nghiệp gắn với những biểu
hiện, đặc điểm liên quan đến hành vi này.
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, một số
quy định của Luật về nội dung này khi áp
dụng vào thực tiễn đã nảy sinh, xuất hiện khá
nhiều điểm bất cập, vướng mắc khiến cho
hoạt động xác định hành vi lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường còn rất khó khăn, phức
tạp khi những hành vi này chưa được định
nghĩa cụ thể, rõ ràng. 

Thực tiễn về nội dung xác định hành vi
lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường đã đưa
đến nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau và
cho rằng, những quy định hiện nay của pháp
luật cạnh tranh (đặc biệt Luật Cạnh tranh
năm 2018) chưa thực sự đi vào cuộc sống khi
chưa làm rõ được những hành vi lạm dụng vị
trí thống lĩnh trên thị trường hay ở góc độ
nào đó pháp luật cạnh tranh chưa phát huy
được vị trí, vai trò nòng cốt, quan trọng đối
với duy trì sự phát triển của thị trường nói
riêng và các hoạt động kinh tế của doanh
nghiệp nói chung. 

Trong xu hướng cạnh tranh của thị
trường, việc các doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp có thể tạo lập lạm dụng vị trí thống
lĩnh thị trường khách quan hoặc chủ quan2.
Về bản chất vị trí thống lĩnh thị trường không
gây ra những tác động tiêu cực đến thị trường
mà chỉ khi các doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường và có
hành vi lạm dụng vị trí đó để nhằm trục lợi
hoặc gây ra những hạn chế về cạnh tranh,
ảnh hưởng đến quá trình gia nhập, rút lui của
các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khác
thì pháp luật sẽ điều chỉnh nhằm bảo đảm
kiểm soát tốt nhất đối với các hành vi trên. 

Về bản chất, việc kiểm soát hành vi lạm
dụng vị trí thống lĩnh thị trường của doanh
nghiệp, nhóm doanh nghiệp là hành động
nhằm vào các đối tượng có hành vi lợi dụng
vị trí thống lĩnh thị trường, qua đó nhằm
mục đích có thể giám sát, ngăn chặn kịp thời
đối với những hành vi này của doanh nghiệp.
Việc kiểm soát này có thể được thực hiện bởi
các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền hoặc bởi chính các doanh nghiệp,
những công ty kinh doanh cùng ngành tham
gia vào thị trường3.

2. Thực trạng quy định về kiểm soát hành
vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Hiện nay, việc thực hiện quản lý về cạnh
tranh được giao cho Ủy ban Cạnh tranh
quốc gia là đầu mối thực hiện việc quản lý
theo quy định của pháp luật cạnh tranh, đặc
biệt là Luật Cạnh tranh năm 2018. Theo quy
định, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia là đơn vị
đầu mối duy nhất được Nhà nước giao
nhiệm vụ liên quan đến việc kiểm soát hành
vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bảo
đảm việc kiểm soát thông qua điều tra,
hướng dẫn và xử lý phù hợp nhất đối với các
vụ việc liên quan đến cạnh tranh, trong đó
có nội dung liên quan đến những hạn chế
cạnh tranh do doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh
thị trường. Theo Điều 46 Luật Cạnh tranh
năm 2018, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy
định nhưng do Bộ Công Thương quản lý,
chính vì vậy, những hạn chế trong tính độc
lập vẫn chưa được khắc phục so với quy
định trước đó. Điều này sẽ là một trong
những trở ngại không nhỏ trong quá trình
triển khai thực hiện cũng như thực thi các
quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 vào
thực tiễn. Đồng thời, theo Luật Cạnh tranh
năm 2018, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có
tối đa 15 người thực hiện nhiệm vụ quản lý
nhà nước bên cạnh các nhiệm vụ tương tự
về tố tụng cũng như tài phán gắn với xử lý



các vụ việc liên quan đến cạnh tranh Thành
viên của Ủy ban gồm cán bộ, công chức
thuộc Bộ Công Thương, các nhà khoa học,
chuyên gia và một số thành viên thuộc các
bộ, ngành liên quan.

Luật Cạnh tranh năm 2018 đã có những
yêu cầu và điều chỉnh về hoạt động kiểm
soát liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường, cụ thể:

(1) Giai đoạn điều tra: quy trình thực
hiện các hoạt động liên quan đến điều tra,
xử lý các vụ việc về cạnh tranh nói chung và
về hành vi liên quan đến lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường bắt đầu khi các bộ
phận của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhận
được các thông tin, dữ liệu liên quan về
hành vi vi phạm gắn với lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường từ các nguồn được xác
định cụ thể (thông tin về dấu hiệu của hành
vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường do
các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân
phát hiện và thực hiện việc thông báo và
cung cấp dữ liệu, chứng cứ theo quy định tại
Điều 75 Luật Cạnh tranh năm 2018); từ hành
vi liên quan đến khiếu nại của tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân. 

Căn cứ vào các thông tin, dữ liệu trên, các
bộ phận chức năng thuộc Ủy ban Cạnh
tranh quốc gia tiếp cận, nghiên cứu kỹ các hồ
sơ liên quan bảo đảm xác thực thông tin và
tiến hành điều tra phù hợp gắn với các yêu
cầu liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ
gắn với tiến trình xác minh và thu thập minh
chứng gắn với vụ việc vi phạm pháp luật về
cạnh tranh. Sau khi kết thúc quá trình thực
hiện hoạt động điều tra, các điều tra viên
theo vụ việc được phân công tiến hành lập
báo cáo điều tra về hành vi lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường gồm các nội dung, yêu
cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật
Cạnh tranh năm 2018 về vụ việc để trình,
chuyển lên thủ trưởng Cơ quan điều tra gắn
với vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị
trường ra kết luận đối với kết quả điều tra và

trong phạm vi quyền hạn thực hiện chuyển
hồ sơ vụ việc liên quan đến lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường, báo cáo điều tra và kết
luận điều tra của vụ việc đến Chủ tịch Ủy
ban Cạnh tranh Quốc gia theo thẩm quyền
để xử lý theo đúng quy định.

(2) Giai đoạn xử lý: theo quy định về hoạt
động xử lý đối với các vụ việc liên quan đến
cạnh tranh tại Điều 91 Luật Cạnh tranh năm
2018, trong thời gian quy định là 15 ngày kể
từ ngày cấp có thẩm quyền tiếp nhận được
hồ sơ vụ việc liên quan đến lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường, các tài liệu liên quan
đến báo cáo điều tra vụ việc và các kết luận
liên quan đến điều tra vụ việc, Chủ tịch Ủy
ban Cạnh tranh Quốc gia theo chức năng,
quyền hạn và nội hàm của vụ việc sẽ thành
lập Hội đồng theo đúng quy định để xử lý vụ
việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. 

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Hội
đồng được thành lập, theo phân công và
nhiệm vụ, Hội đồng tiến hành xử lý vụ việc
liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh thị
trường có thể đề xuất đơn vị có thẩm quyền
(trường hợp có thể là cơ quan điều tra) triển
khai điều tra nhằm bổ sung thêm các thông
tin trong những trường hợp mà Hội đồng
nhận thấy các thông tin/chứng cứ được thu
thập chưa đủ hoặc chưa xác đáng để xác
định được hành vi vi phạm liên quan đến
lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo
Luật Cạnh tranh năm 2018. Thời hạn tiến
hành điều tra là 60 ngày, kể từ ngày Hội
đồng đề xuất các yêu cầu. Hội đồng tiến
hành ra quyết định phù hợp nhằm xử lý vụ
việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của
doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có hiệu
lực về pháp luật ngay sau khi kết thúc thời
hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày cơ
quan có thẩm quyền nhận được các nội
dung/hồ sơ liên quan quyết định xử lý vụ
việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường mà
tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân đề xuất
không có khiếu nại.
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(3) Giai đoạn khiếu nại: Luật Cạnh tranh
năm 2018 quy định trong thời hạn 30 ngày
theo quy định kể từ ngày các doanh nghiệp,
nhóm doanh nghiệp nhận được quyết định
liên quan đến xử lý vụ việc lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường của Hội đồng do Ủy
ban Cạnh tranh quốc gia thành lập, không
nhất trí một phần hoặc toàn bộ nội
dung/cấu phần theo quyết định của Hội
đồng xử lý liên quan đến vụ việc thì các tổ
chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến Chủ
tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo các
thủ tục quy định. Chủ tịch Ủy ban tiến hành
các bước liên quan đến thụ lý giải quyết vụ
việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường sau
10 ngày nhận được đơn khiếu nại, trên cơ sở
đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo
bằng văn bản cho bên liên quan theo đúng
quy định của pháp luật cạnh tranh.

(4) Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu
nại: sau khi có kết quả liên quan đến khiếu
nại đối với vụ việc xử lý về hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh thị trường, trường hợp
không đồng ý với kết quả khiếu nại thì các tổ
chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có quyền
liên quan đến khởi kiện một phần hoặc toàn
bộ đối với nội dung của quyết định giải
quyết đối với khiếu nại của các tổ chức, cá
nhân liên quan đến công tác này. 

3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát
hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Tính đến hết tháng 12/2023, Việt Nam có
khoảng 865.000 doanh nghiệp đang hoạt
động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, trong
đó có khoảng 15.320 hợp tác xã hoạt động
lĩnh vực phi nông nghiệp và khoảng 5,12
triệu hộ kinh doanh tiểu thủ công nghiệp
hoặc kinh doanh nhỏ lẻ. Ngoài ra, năm 2023,
Việt Nam có tổng dân số được xác định đạt
gần 100 triệu người2 cũng là điều kiện tốt để
các doanh nghiệp có thể được thành lập gắn
với thị trường trẻ, rộng lớn.

Luật Cạnh tranh năm 2018 ra đời những
thay đổi liên quan đến tinh gọn bộ máy, quản
lý cạnh tranh đã có những điều chỉnh phù
hợp; ngày 10/02/2023, Chính phủ đã thay đổi
chức năng, nhiệm vụ gắn với cơ quan quản lý
cạnh tranh tại Nghị định số 03/2023/NĐ-CP
đối với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo
hướng thu gọn, phù hợp với yêu cầu của hội
nhập kinh tế quốc tế và tính đến hết ngày
31/12/2023, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã
tiến hành điều tra 81 vụ việc gắn với hạn chế
cạnh tranh và riêng trong năm 2023 là 9 vụ
việc, khởi xướng điều tra là 2 và có 1 vụ việc
được Ủy ban ra quyết định xử lý theo đúng
quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018.

Nghiên cứu Báo cáo của Ủy ban Cạnh
tranh quốc gia (năm 2023) cho thấy, các vụ
việc về hạn chế cạnh tranh nói chung và lạm
dụng vị trí thống lĩnh thị trường được Ủy ban
tiến hành điều tra, xử lý cụ thể thời gian qua
chủ yếu được xác định liên quan tới lĩnh vực
dịch vụ nhiều hơn so với các lĩnh vực, hoạt
động khác (với 2/3 số vụ việc được Ủy ban
xác định rơi vào lĩnh vực này)5. Thời gian
triển khai các bước liên quan đến xử lý các vụ
việc liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh
thị trường từ lúc thụ lý điều tra của Ủy ban
đến khi Hội đồng ra quyết định xử lý vụ việc
thường kéo dài trên 2 năm. Kết quả này cho
thấy, mức độ, tính chất rất phức tạp của các
vụ việc được xác định liên quan đến lạm
dụng vị trí thống lĩnh thị trường. 

Trong giai đoạn vừa qua, việc kiểm soát
đối với các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh
thị trường của Nhà nước từ phía doanh
nghiệp, nhóm doanh nghiệp liên quan đến
kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh
thị trường, trước hết, được phản ánh cụ thể
qua nhận thức về pháp luật cạnh tranh của
các doanh nghiệp để vận dụng linh hoạt và
hiệu quả các quy định và hướng dẫn của
Luật Cạnh tranh năm 2018 vào hoạt động
sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp,
tuy nhiên, còn một số vấn đề cần bàn:
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Một là, việc vận dụng các quy định,
hướng dẫn liên quan đến Luật Cạnh tranh
năm 2018 trong hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Báo cáo
của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia năm 2023,
tỷ lệ số doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp
chưa bao giờ nghiên cứu các hướng dẫn của
Luật Cạnh tranh năm 2018 khi xây dựng
chính sách trong quá trình thực hiện các
hành vi kinh doanh hoặc đàm phán/hợp tác
với các đối tác chiếm một tỷ lệ tương đối cao
là 37,43%, xu hướng này tiếp tục giảm xuống
còn khoảng 14,36% vào cuối năm 20236.  

Hai là, mức độ hợp tác giữa các doanh
nghiệp, nhóm doanh nghiệp cùng ngành
nghề cung cấp các dữ liệu/thông tin phục vụ
quá trình thực hiện điều tra của doanh
nghiệp liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường còn nhiều. Việc cung
cấp các dữ liệu cũng như liên quan đến các
thông tin của doanh nghiệp, tổ chức và cá
nhân cho các cơ quan quản lý đối với hoạt
động về cạnh tranh đóng vai trò hết sức cần
thiết và quan trọng; được xác định cả trước
và sau khi các tổ chức, doanh nghiệp và cá
nhân phát hiện đối với các hành vi có dấu
hiệu lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để
trục lợi và gây ra những hạn chế về cạnh
tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành.
Những kết quả từ hoạt động khảo sát đối với
các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp cho
thấy, nhận thức của các doanh nghiệp,
nhóm doanh nghiệp trong việc hợp tác, đàm
pháp các nội dung liên quan đến Ủy ban
Cạnh tranh quốc gia để cung cấp những dữ
liệu và thông tin cũng thực sự chưa cao. 

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi
pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị
trí thống lĩnh thị trường

Những hạn chế nêu trên là do nguyên
nhân sau đây:

Thứ nhất, việc tổ chức thực hiện các hoạt
động hợp tác, đàm phán thực hiện với các cơ

quan, tổ chức về điều tiết đối với ngành trong
kiểm soát hành vi này mới chỉ dừng lại ở việc
phát triển, thực hiện theo chiều rộng mà
chưa được Ủy ban Cạnh tranh quốc gia triển
khai phát triển theo chiều sâu về bản chất
của vấn đề lạm dụng vị trí thống lĩnh thị
trường của doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp, chính vì vậy, dẫn đến kết quả trong
điều tra, xử lý liên quan đến các vụ việc trên
mang lại vẫn chưa được cụ thể và giải quyết
được triệt để như mong đợi. 

Thứ hai, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển
khai nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý
nhà nước trong 2 lĩnh vực cụ thể là: (1) Quản
lý đối với các vấn đề, vụ việc liên quan đến
cạnh tranh của doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp; (2) Tiến hành quản lý đối với các
hoạt động bảo vệ người tiêu dùng. Tuy
nhiên, hiện nay, số lượng các điều tra viên
thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý
vấn đề về cạnh tranh được cơ quan có thẩm
quyền bổ nhiệm chỉ có 33 người, trong đó số
cán bộ bảo đảm về trình độ chuyên môn liên
quan đến luật kinh tế cũng như am hiểu về
pháp luật cạnh tranh còn nhiều hạn chế.

Thứ ba, thủ tục thực hiện các hoạt động
liên quan đến khiếu nại cũng như đáp ứng
những đòi hỏi về nghĩa vụ, trách nhiệm và
các yêu cầu liên quan đến nộp tiền tạm ứng
đối với các chi phí quá trình xử lý vụ việc về
lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường có tính
chất phức tạp, quá trình điều tra tổ chức liên
quan đến điều tra, xử lý vụ việc còn hạn chế
về cạnh tranh; quá trình kết thúc vụ việc liên
quan đến cá nhân, tổ chức đã khiếu nại về
các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị
trường gần như không đạt được những yêu
cầu và lợi ích cụ thể nào... 

Như vậy, từ các nguyên nhân đã được xác
định, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm
kiểm soát tốt hơn đối với hành vi này, cụ thể:
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Một là, cần hoàn thiện quy định hiện
hành của Luật Cạnh tranh năm 2018 về Ủy
ban Cạnh tranh Quốc gia theo hướng đến
bảo đảm những yêu cầu cao hơn về tính độc
lập của Ủy ban cũng như những yêu cầu về
trách nhiệm giải trình và minh bạch trong
thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý
các vụ việc về hạn chế cạnh tranh nói chung
và vụ việc kiểm soát liên quan đến lạm dụng
vị trí thống lĩnh thị trường nói riêng. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định
về cơ chế, cách thức về thực hiện phối hợp,
chia sẻ các dữ liệu cũng như các thông tin,
hệ thống các chính sách giữa Ủy ban Cạnh
tranh Quốc gia với các cơ quan tiến hành
điều tiết ngành trong bảo đảm quá trình
cạnh tranh diễn ra theo đúng xu hướng của
thị trường. Quá trình phối hợp và trao đổi
cần thường xuyên và tiến hành theo định kỳ,
bảo đảm có sự trao đổi chân thành, liên tục,
tổ chức những buổi tổng kết giữa lãnh đạo
của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia với các cơ
quan, đơn vị tổ chức về điều tiết ngành để
tăng cường ý thức cũng như nhận thức về
pháp luật cạnh tranh nói chung và Luật
Cạnh tranh năm 2018 nói riêng. 

Ba là, tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện
các quy định, hướng dẫn liên quan đến cơ
chế về quá trình thực hiện giám sát doanh
nghiệp, nhóm doanh nghiệp để phát hiện
những hành vi, qua đó, bảo đảm ngăn chặn
kịp thời đối với hành vi lạm dụng vị trí thống
lĩnh thị trường của doanh nghiệp, nhóm
doanh nghiệp.  

5. Kết luận
Hoạt động cạnh tranh của các doanh

nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc
tế là một trong những nội dung quan trọng
liên quan đến các quy luật vận hành của nền
kinh tế gắn với sự vận động tự do của thị
trường. Các cơ quan quản lý nhà nước cần
có những biện pháp phù hợp nhằm bảo

đảm sự cạnh tranh tự do và bình đẳng trước
pháp luật là giải pháp quan trọng hình thành
môi trường đầu tư kinh doanh ổn định lâu dài
và lành mạnh. Tuy nhiên, thực tiễn đã thúc
đẩy quá trình tích lũy nhằm hình thành
những lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp và
trong một số trường hợp cụ thể thì các doanh
nghiệp, nhóm doanh nghiệp này có thể sẵn
sàng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để
thực hiện các mục đích đem lại lợi ích to lớn
cho doanh nghiệp và gây ra những tác động
tiêu cực cho thị trường và hạn chế cạnh tranh
đối với các doanh nghiệp cùng ngành. Việc
phân tích và làm rõ hơn kết quả thực thi pháp
luật về kiểm soát lạm dụng vị trí thống lĩnh
thị trường cũng như đề xuất một số kiến nghị
nhằm kiểm soát tốt nhất các hành vi liên
quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh thị
trường của doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp là cấp thiết và quan trọngr
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